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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
   HUYỆN SÓC SƠN  
TH1NH PHỐ H1 NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 28/2022/HSST 
Ngày: 22/3/2022  
 
                                                                  NHÂN DANH 

          NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
          
                      TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN - TH1NH PHỐ H1 NỘI 

                            Với tH1nh phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:   Ông Nguyễn Văn Phi 

        Các Hội thẩm nhân dân: 

                  1.  Ông Nguyễn Duy Tuyên 

                  2. Ông Vũ Quang Huy  

                  Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Vũ Thu Trang  –  thư ký toà 
án nhân dân huyện Sóc Sơn.  

               Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn tham gia phiên toà: Ông 
Tạ Quốc Tuấn - Kiểm sát viên. 

               Ngày 22 tháng 03 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn - TP H1 
Nội xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 12/2022/ HSST -  ngày 15 tháng 02 năm 2022 
theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2022/QĐXXST-  ngày 11/3/2022 đối với  bị 
cáo: 

          Phùng Thị H, sinh năm 1984; tại xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP H1 Nội; 
Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn X, xã Tân Dân,  huyện Sóc Sơn, TP H1 Nội; 
nghề nghiệp: lao động tự do; văn hoá: 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: 
không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phùng Văn Vang; con bà: Ngô Thị Thư; cH2: 
Nguyễn Văn Sơn; con: có 03con (lớn sinh 2003, nhỏ sinh 2011); tiền án, tiền sự: 
không; về nhân thân: không có thông tin, tài liệu gì trong hồ sơ; bị cáo tại ngoại có 
mặt tại phiên toà. 

          Bị hại 

         Chị Lưu Thuý H1, sinh năm 1977. Nơi cư trú: Thôn X, xã Tân Dân, huyện 
Sóc Sơn, TP H1 Nội (vắng mặt).  

         Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

         Chị Nguyễn Bích H2, sinh năm 1997. Nơi cư trú: Thôn X, xã Tân Dân, huyện 
Sóc Sơn, TP H1 Nội (vắng mặt). 
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                                                        NỘI DUNG VỤ ÁN: 

            Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa; nội dung vụ 
án được tóm tắt như sau: 
          Khoảng 19h 30’ ngày 29/3/2021, chị Lưu Thuý H1 đang ở nH1 thì Phùng Thị 
H đến nH1 chửu do chị H1 nhắn tin với cH2 H là anh Nguyễn Văn Sơn. H có gọi 
điện cho cH2 chị H1 là anh Nguyễn Văn Trung sang nH1 chị Phượng (là chị dâu của 
H) để nói chuyện. Thấy to tiếng bên nH1 chị Phượng nên chị H1 đi sang xem. Khi đi 
đến cửa nH1 chị Phượng thì H từ trong nH1 chạy ra dùng tay đánh chị H1. Lúc này 
còn có cả chị Nguyễn Bích H2 (là con gái chị H1) cũng bị H đánh. Được mọi người 
can ngăn nên sự việc dừng lại. Sau khi về nH1, H gọi anh Trung, chị H1 đến nH1 H 
để nói chuyện. Tại nH1 H có bà Tân (mẹ anh Sơn), anh Nguyện (là H1ng xóm nH1 
anh Sơn) và 02 con của H. Tại đây, H yêu cầu chị H1 phải xin lỗi về việc nhắn tin 
tình cảm với anh Sơn nhưng chị H1 không thừa nhận mà chỉ nhận nhắn tin trêu đùa 
và để nhờ xin việc. Do chị H1 không thừa nhận mà chỉ thừa nhận nhắn tin trêu đùa 
và để nhờ xin việc. Do chị H1 không thừa nhận nên H lao vào túm tóc, nghìm đầu 
chị H1 thì được mọi người can ngăn, sau khi bị đánh, chị H1 ngồi lên ghế thì bị H 
dùng điện thoại di động phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội Facebook. Sau 
khi phát trực tiếp thì H bắt chị H1 quỳ xin lỗi nếu chị H1 không quỳ thì H gặp chị 
H1 ở đâu sẽ đánh ở đó và thậm chí sẽ ra Công ty nơi chị H1 làm việc để đánh cho 
mọi người biết. Do sợ bị đánh nên anh Trung bảo chị H1 xin lỗi, chị H1 quỳ xuống 
nền nH1 xin lỗi H trước sự chứng kiến của mọi người. Sau khi quỳ xin lỗi H thì chị 
H1 và anh Trung về đến nH1. Ngày 30/3/2021, Huyễn xem lại camera gắn tại nH1 
và chụp lại lúc chị H1 quỳ gối rồi đang lêm mạng xã hội Facebook mang tên “H 
Phùng” với nội dung “có ai biết con chó này ko nó chuyên đi cặp bồ cH2 nó cho đi 
đấy xin mm chị em sẽ lên nhé. Bóc phốt đi à” kèm theo hình ảnh của chị H1 đang 
ngồi, quỳ gối ở nH1 H bài đăng có gắn thẻ 48 người, có 23 lượt like, 13 lượt bình 
luận, 01 lượt chia sẻ. Mục đích để mọi người biết chị H1 là người chuyên đi cặp bồ 
và để chị H1 sấu hổ với mọi người và tránh xa cH2 H. Ngày 31/3/2021, chị H1 đến 
nH1 H nói chuyện về việc H1 đăng hình ảnh lên mạng thì H nói sẽ tiếp tục đăng 
hình ảnh lên các hội nhóm nên chị H1 đến Cơ quan Công an trình báo.  
          Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, các bên đã thống nhất hoà giải, 
không yêu cầu gì về dân sự. Chị Lưu Thuý H1 đã có đơn xin rút đơn trình báo. 
           Tại bản cáo trạng số: 11CT/VKS ngày 14/02/2022, của Viện kiểm sát nhân 
dân huyện Sóc Sơn truy tố  bị cáo về tội "Làm nhục người khác" theo điểm e khoản 
2 Điều 155 Bộ luật Hình sự. 
          Tại phiên toà bị cáo khai nhận H1nh vi phạm tội của mình đúng như nội dung 
vụ án đã nêu. Bị cáo nhận tội “Làm nhục người khác”, đề nghị hội đồng xét xử xem 
xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
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           Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn duy trì công tố tại phiên toà 
vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và kết luận: bị cáo phạm tội “Làm nhục người 
khác” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 155 Bộ luật Hình sự.  
          Sau khi  phân tích đánh giá tính chất của vụ án, mức độ H1nh vi phạm tội của  
bị cáo, nhân thân của bị cáo, xem xét thái độ khai báo của bị cáo, đề nghị Hội đồng 
xét xử áp dụng điểm e khoản  2 Điều 155; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 Bộ 
luật Hình sự; Điều 136  Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326 của Quốc hội quy 
định về án phí, lệ phí Toà án. 

   Xử phạt: Phùng Thị H: 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách: 18  đến 24 tháng.  

           Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện của bị hại, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan không đề nghị giải quyết.  

           Về hình phạt bổ sung: không áp dụng với bị cáo. 

    Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

   Bị cáo nói lời sau cùng xin được giảm nhẹ hình phạt. 

                                                  NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

   Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

  [1]. Về H1nh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Sóc 

Sơn,  điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn, Kiểm sát viên trong quá 

trình Điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ luật tố 

tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo, những người tham gia tố 

tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về H1nh vi của Cơ quan tiến H1nh tố 

tụng, người tiến H1nh tố tụng. 

  [2].  Do có nghi ngờ chị Lưu Thuý H1 có quan hệ tình cảm với cH2 là Nguyễn 

Văn Sơn nên ngày 30/3/2021, tại thôn X, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP H1 Nội, 

Phùng Thị H đã sử dụng hình ảnh (chị H1 quỳ gối) kèm theo những lời nói có nội 

dung bôi nhọ và nói sấu chị H1 rồi đăng lên mạng xã hội Facebook có gắn thẻ 48 

người, có 23 lượt like, 13 lượt bình luận, 01 lượt chia sẻ. H1nh vi của Phùng Thị H 

đã xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của chị H1 được pháp luật bảo vệ. 

  H1nh vi của bị cáo đã cấu tH1nh tội "Làm nhục người khác" tội danh và hình 

phạt được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 155 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. 

  Xét thấy H1nh vi của  bị cáo được thể hiện ở H1nh vi xúc phạm nghiêm trọng 

nhân phẩm và danh dự của nạn nhân, cố ý hạ thấp danh dự, nhân phẩm của người 
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khác , do đó việc đưa bị cáo ra truy tố, xét xử bị cáo bằng pháp luật là cần thiết nhằm 

giáo dục, cải tạo  bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.  

  Căn cứ vào tính chất của vụ án, mức độ H1nh vi phạm tội của bị cáo cần lên 

một mức hình phạt, cho tương xứng với H1nh vi phạm tội của bị cáo. Tuy nhiên khi 

lượng hình cũng nên xem xét đến tính chất của vụ án, mức độ H1nh vi phạm tội của  

bị cáo, nhân thân của  bị cáo và  các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ mà Bộ luật hình sự 

quy định khi lượng hình đối với  bị cáo. Bị cáo khai báo tH1nh khẩn, ăn năn hối cải,   

bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo, bị hại cũng có một phần lỗi 

quan hệ bất chính với cH2 bị cáo, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng,  đó là các tình tiết xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo khi lượng 

hình quy định tại điểm i, s, khoản 1, khoản  2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; bị cáo không 

có tình tiết tăng nặng; tiền án, tiền sự: không; về nhân thân: bị cáo không có thông 

tin tài liệu gì trong hồ sơ,  xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, có nơi 

cư trú rõ ràng nên xét cho bị cáo ở ngoài xã hộị cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị 

cáo trở tH1nh công dân có ích cho xã hội. Đối với mức hình phạt Viện kiểm sát đề 

nghị đối với bị cáo là phù hợp  với mức độ, H1nh vi phạm tội của bị cáo. 

   Đối với H1nh vi của H gây thương tích cho chị Lưu Thị H1 và chị Nguyễn 

Bích H2: Do thương tích nhẹ nên chị H1 và chị H2 có đơn từ chối giám định thương 

tích nên không có căn cứ điều tra làm rõ. Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định 

xử phạt vi phạm H1nh chính đối với H về H1nh vi sâm phạm đến sức khoẻ người 

khác, mức phạt 2.500.000đ. 

  Về hình phạt bổ sung: Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ thì bị cáo phạm tội 

lần đầu nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

          Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện của bị hại, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan không yêu cầu gì.  

          Về vật chứng: không có.  

          Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật.  

   Vì các lẽ trên. 

                                                           QUYẾT ĐỊNH: 

           Tuyên bố bị cáo: Phùng Thị H phạm tội “Làm nhục người khác”  
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           Căn cứ khoản điểm e khoản 2 Điều 155; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 65 Bộ luật Hình; Điều 135, 136, 333, 337 Bộ luật tố tụng Hình sự; Nghị quyết 

326 của Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Toà án. 

            Xử phạt: Phùng Thị H: 09 (chín) tháng tù về tội “Làm nhục người khác” 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách: 18 tháng kể từ ngày tuyên án. 

          Giao bị cáo cho UBND xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, TP H1 Nội giám sát, 

giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.  

          Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 69 Luật thi H1nh án hình sự. 

          Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của luật thi H1nh án hình sự 02 lần trở lên, thì Toà án quyết định 

buộc người đó phải chấp H1nh hình phạt tù của bản án được hưởng án treo.  

          Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm cho NH1 nước.  

          Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo có quyền kháng cáo lên 

Toà án nhân dân TP H1 Nội. 

          Bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo lên Tòa án 

nhân dân TP H1 Nội trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 

- Nơi nhận:                                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND huyện Sóc Sơn;                                          THẨM PHÁN - CHỦ TỌA - PHIÊN TÒA   

- Công an huyện Sóc Sơn; 

- Chi cục THA dân sự huyện Sóc Sơn (để thi H1nh) 

- Bị cáo; 

- Đương sự;                                                                         Nguyễn Văn Phi                    

- Lưu Văn phòng, hồ sơ vụ án;                                                     

                                                                                          

 

 

 

 


